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MỞ ĐẦU

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Thuật ngữ “Công nghiệp phụ trợ” (CNPT) hay “Công nghiệp hỗ trợ” (supporting industries) là công nghiệp sản xuất các chi tiết, bộ phận trung gian để lắp ráp thành một sản phẩm hoàn chỉnh trong công nghiệp chế tác. Ở nước ngoài, như Nhật Bản, Hàn Quốc: CNPT được hiểu là ngành công nghiệp sản xuất vật liệu phụ tùng, linh kiện cung cấp cho các DN lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh (ô tô, xe máy, thiết bị điện tử…), chi phí về vật liệu phụ tùng, linh kiện thường chiếm từ 80% đến 90% giá thành sản phẩm hoàn chỉnh. Vì vậy, phát triển CNPT là điều kiện quan trọng để phát triển các ngành ở “hạ nguồn” và sự phát triển chung của nhiều ngành công nghiệp có liên quan.

Ngày nay, các sản phẩm công nghiệp hầu hết không còn được sản xuất trọn bộ tại một không gian hay một địa điểm, mà được phân chia thành nhiều công đoạn, ở các châu lục, các quốc gia, các địa phương khác nhau. Khái niệm CNPT ra đời như một cách tiếp cận sản xuất công nghiệp mới với nội dung cơ bản là việc chuyên môn hoá sâu sắc các công đoạn của quá trình sản xuất.  

Việt Nam đang trong tiến trình đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế sâu rộng, vì vậy phát triển công nghiệp phụ trợ có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước. Thực tiễn ở một số nước trên thế giới  đã chứng minh, sự phát triển đúng hướng của ngành công nghiệp phụ trợ là tiền đề quan trọng đóng góp vào quá trình phát triển nền kinh tế quốc dân. Đối với Việt Nam, công nghiệp phụ trợ phát triển góp phần làm tăng tỷ lệ nội địa hoá, giảm nhập khẩu, giảm giá thành sản phẩm, giảm sự phụ thuộc vào “bên ngoài”, đảm bảo tính chủ động cho nền kinh tế. Công nghiệp phụ trợ phát triển  đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát huy cao độ các yếu tố nội lực, phát triển nguồn nhân lực, mối liên kết công nghiệp và sử dụng công nghệ cao, tăng giá trị gia tăng của sản phẩm công nghiệp. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế hiện nay, CNPT đáp ứng một cách linh hoạt, kịp thời trước nhu cầu phải thay đổi tính năng, kiểu dáng, mẫu mã, dây chuyền, công nghệ của nhà sản xuất công nghiệp do thị hiếu tiêu dùng ngày càng cao và cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Ngoài ra, phát triển công nghiệp phụ trợ sẽ góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao sức hút đầu tư vào những lĩnh vực công nghiệp mà công nghiệp phụ trợ đi trước một bước để “mở đường”. Chính vì vậy, công nghiệp phụ trợ phát triển sẽ nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp, ngành công nghiệp nói riêng cũng như của cả nền kinh tế quốc dân nói chung đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển bền vững.

Hiện nay, ở Việt Nam ngành công nghiệp phụ trợ còn khá non trẻ, quy mô nhỏ, tính cạnh tranh thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu của các ngành công nghiệp chế tạo và lắp ráp. Điều này đã hạn chế khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp lắp ráp, cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Phát triển công nghiệp phụ trợ là vấn đề mới, phạm vi rộng và nội dung phức tạp liên quan đến các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ công nghiệp. Việt Nam, với nguồn lực hạn hẹp, quy mô các ngành kinh tế hạn chế, phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ đòi hỏi nguồn vốn lớn, công nghệ cao, lao động chất lượng, đây là khó khăn lớn. Để phát huy lợi thế so sánh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nói riêng, quá trình hội nhập quốc tế nói chung, phù hợp với thực trạng nền kinh tế Việt Nam hiện nay thì lựa chọn phát triển công nghiệp phụ trợ trở thành một vấn đề mang tính khách quan và thiết thực.

  Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định: “Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Tuy nhiên, hiện nay ngành công nghiệp Việt Nam cơ bản là gia công, lắp ráp. Nguyên liệu, phụ tùng từ ngành dệt may đến đóng tàu, chủ yếu phải nhập khẩu từ bên ngoài. Trong khi đó, có khoảng trên 400 nghìn DNNVV đang hoạt động trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, là lực lượng quan trọng thúc đẩy ngành CNPT ở Việt Nam phát triển nhưng chưa được thu hút vào mạng lưới phát triển CNPT. Mặc dù khả năng của các DN rất lớn nhưng phát triển lại khó khăn bởi mối liên kết giữa các DN lỏng lẻo, rời rạc, sự hợp tác giữa các tập đoàn, tổng công ty, các nhà đầu tư lớn và các DN còn chưa thực sự bình đẳng. Các DN lớn trong lĩnh vực sản xuất vẫn “ngần ngại” trong việc sử dụng các DNNVV làm vệ tinh cho mình, tư tưởng “độc quyền” khép kín vẫn là một rào cản lớn,  khả năng hình thành các nhà máy vệ tinh cho các DN nước ngoài vẫn gặp nhiều khó khăn từ nhiều phía.

Ở Việt Nam, những vấn đề lý luận và chính sách phát triển ngành công nghiệp phụ trợ mới được quan tâm trong khoảng 5 đến 7 năm gần đây. Tuy nhiên, năng lực cạnh tranh và chính sách nội địa hoá chưa đạt kết quả như mong muốn, những bất ổn vĩ mô kéo dài, việc chậm chễ xây dựng và ban hành chính sách thúc đẩy CNPT đã và đang tạo sức ép ngày càng lớn cho việc hoàn thiện, cụ thể hoá và chỉnh đổi khung pháp lý và chính sách phát triển DNNVV để phát triển CNPT trong thời gian tới.

Hiện nay, cả nước hiện có khoảng 500.000 DN đăng ký hoạt động, trong đó 97% là DNNVV đóng góp 47% GDP và 40% ngân sách Nhà nước song DNNVV vẫn được xem là chưa phát triển cả về số lượng, chất lượng, lĩnh vực CNPT yếu kém...[196]
Như vậy, xét cả về lý luận và thực tiễn, vấn đề vai trò của các DNNVV đối với phát triển CNPT ở Việt Nam còn chưa được quan tâm đúng mức, chưa tương xứng với yêu cầu phát triển CNPT và tiềm năng của các DNNVV.

Vấn đề đặt ra là vai trò đích thực của DNNVV trong phát triển CNPT là gì? Đặc điểm của các DNNVV ở Việt Nam trong phát triển CNPT là gì? Cần phải có những đổi mới giải pháp như thế nào về cơ chế, chính sách để có thể sử dụng, phát huy tối đa vai trò tích cực của các DNNVV đối với phát triển CNPT ở Việt Nam?
Xuất phát từ cách đặt vấn đề như vậy, chúng tôi lựa chọn đề tài: “Doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với phát triển công nghiệp phụ trợ ở Việt Nam” để thực hiện luận án tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế chính trị. 

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
 
Trên cơ sở hệ thống hoá  lý luận, thực tiễn về vai trò của DNNVV đối với phát triển CNPT; đồng thời phân tích, đánh giá thực trạng vai trò của khu vực DNNVV đối với sự phát triển của CNPT ở Việt Nam; đề xuất giải pháp phát triển DNNVV nhằm thúc đẩy sự phát triển CNPT ở Việt Nam trong thời gian tới.

3. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

- Làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn về phát triển CNPT, vai trò DNNVV đối với phát triển CNPT.

- Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển DNNVV đối với CNPT của một số nước, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

- Phân tích đánh giá thực trạng phát triển DNNVV và vai trò của nó đối với phát triển CNPT ở Việt Nam hiện nay.

- Luận giải định hướng, quan điểm, hệ thống giải pháp nhằm phát huy vai trò của DNNVV đối với phát triển CNPT ở Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

4.1. Đối tượng nghiên cứu
Nghiên cứu DNNVV đối với phát triển CNPT ở Việt Nam dưới góc độ khoa học Kinh tế Chính trị.

4.2. Phạm vi nghiên cứu
- Nghiên cứu vai trò của DNNVV đối với phát triển CNPT từ năm 2006 đến nay. 

- Luận án nghiên cứu các DNNVV ở Việt Nam từ năm 2006 đến nay.

- Luận án nghiên cứu 5 ngành DN CNPT điển hình gồm: ô tô, điện tử, dệt may, da giầy, cơ khí.

- Các giải pháp cho phát triển DNNVV nhằm thúc đẩy CNPT ở Việt Nam được xác định đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

5. CƠ SỞ LÝ LUẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KHUNG LÝ THUYẾT

5.1. Cơ sở lý luận
Luận án dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về phát triển DNNVV, CNPT ở nước ta. Đồng thời sử dụng một số tư liệu và kết quả nghiên cứu, điều tra có liên quan đã được công bố. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu
5.2.1. Nhóm phương pháp tiếp cận nghiên cứu
5.2.1.1. Phương pháp duy vật biện chứng

Phương pháp duy vật biện chứng được sử dụng trong luận án này vì đây là phương pháp xem xét một sự vật hay một hiện tượng trong trạng thái luôn phát triển và xem xét nó trong mối quan hệ với các sự vật và hiện tượng khác. Xuất phát từ phương pháp duy vật biện chứng, luận án nghiên cứu  vai trò của DNNVV đối với phát triển CNPT từ 2006 đến nay; Nghiên cứu chính sách tác động tới DNNVV đối với phát triển CNPT.

5.2.1.2. Phương pháp logic - lịch sử

Là phương pháp tái hiện trung thực bức tranh quá khứ của sự vật, hiện tượng gắn với thời gian và không gian nhất định; đồng thời khái quát hoá những quá trình có tính quy luật thể hiện bản chất vận động và phát triển của sự vật hiện tượng. Nhiệm vụ của phương pháp logic - lịch sử trong luận án này là nghiên cứu kinh nghiệm phát triển DNNVV, CNPT của một số nước trên thế giới, quá trình phát triển DNNVV, CNPT ở Việt Nam trên cơ sở đó làm rõ vai trò của DNNVV đối với phát triển CNPT.

5.2.1.3. Phương pháp trừu tượng hoá khoa học:

Là phương pháp nghiên cứu tổng quát các sự kiện, hiện tượng lịch sử, nhưng loại bỏ các yếu tố ngẫu nhiên, không cơ bản để tập trun làm rõ  bản chất, tính tất yếu và quy luật vận động và phát triển khách quan của sự vật, hiện tượng. Nhiệm vụ của phương pháp trừu tượng hoá khoa học trong luận án này là tìm hiểu cái bản chất, tính phổ biến sự của sự phát triển DNNVV, CNPT, vai trò của DNNVV đối với phát triển CNPT, xác định nguyên nhân chậm phát triển của các DN CNPT trong  nền kinh tế hiện nay ở nước ta.
5.2.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết

5.2.2.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu
Phương pháp nghiên cứu tài liệu bao gồm: phân tích nguồn tài liệu, báo cáo khoa học, tác phẩm khoa học, tài liệu lưu trữ thông tin đại chúng, phân tích tác giả, phân tích nội dung…nhằm kế thừa có chọn lọc giá trị của những công trình có liên quan để phục vụ nhiệm vụ nghiêm cứu của luận án.

5.2.2.2. Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết

Là phương pháp phân tích lý thuyết thành những mặt, những bộ phận, những mối quan hệ theo lịch sử thời gian để nhận thức, phát hiện và khai thác các khía cạnh khác nhau của lý thuyết từ đó chọn lọc những thông tin cần thiết phục vụ cho đề tài nghiên cứu. Là phương pháp nhận xét những mặt, những bộ phận, những mối quan hệ thông tin từ các lý thuyết đã thu thập được, trên cơ sở đó để hợp thành một chỉnh thể để tạo ra một hệ thống lý thuyết mới đầy đủ và sâu sắc về chủ đề nghiên cứu.Tổng hợp lý thuyết bao gồm: bổ sung tài liệu, sau khi phân tích phát hiện thiếu hoặc sai lệch, lựa chọn tài liệu  cần, đủ để xây dựng luận cứ, sắp xếp tài liệu theo tiến trình xuất hiện sự kiện, sắp xếp tài liệu theo quan hệ nhân - quả để nhận dạng tương tác, làm tái hiện quy luật. Phân tích và tổng hợp là hai phương pháp có quan hệ mật thiết với nhau tạo thành sự thống nhất không thể tách rời: phân tích được tiến hành theo phương hướng tổng hợp, còn tổng hợp được thực hiện dựa trên kết quả của phân tích. Trong nghiên cứu lý thuyết, ở đây, luận án vừa phải phân tích tài liệu, vừa phải tổng hợp tài liệu.
5.2.2.3. Phương pháp phân loại lý thuyết
Là phương pháp sắp xếp các tài liệu khoa học thành hệ thống logic chặt chẽ theo từng mặt, từng đơn vị kiến thức, từng vấn đề khoa học có cùng dấu hiệu bản chất, có cùng hướng phát triển để dễ nhận biết, dễ sử dụng theo mục đích nghiên cứu, giúp phát hiện các quy luật phát triển của đối tượng, sự phát triển của kiến thức khoa học để từ đó dự đoán được các xu hướng phát triển mới của khoa học và thực tiễn.

5.2.2.4. Phương pháp hệ thống hóa lý thuyết
Là phương pháp sắp xếp những thông tin đa dạng thu thập được từ các nguồn, các tài liệu khác nhau thành một hệ thống với một kết cấu chặt chẽ (theo quan điểm hệ thống – cấu trúc của việc xây dựng một mô hình lý thuyết trong nghiên cứu khoa học) để từ đó mà xây dựng một lý thuyết mới hoàn chỉnh giúp hiểu biết đối tượng được đầy đủ và sâu sắc hơn.

Phân loại và hệ thống hóa là hai phương pháp đi liền với nhau. Trong phân loại đã có yếu tố hệ thống hóa. Hệ thống hóa phải dựa trên cơ sở phân loại và hệ thống hóa làm cho phân loại được hợp lý và chính xác hơn.

Tóm lại: nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết được sử dụng trong luận án này, mục đích làm rõ những vấn đề lý luận của đề tài, xây dựng cơ sở lý luận và khung lý thuyết vững chắc để soi sáng những vấn đề thực tiễn củ đề tài.

5.2.3. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn

5.2.3.1. Phương pháp thống kê

Là phương pháp liên quan đến việc thu thập số liệu, tóm tắt, trình bày, tính toán và mô tả các đặc trưng  khác nhau để phản ánh xu hướng vận động của đối tượng nghiên cứu. Luận án thu thập và xử lý số liệu về DNNVV đối với phát triển CNPT hiện nay, nghiên cứu các khó khăn, vướng mắc của DNNVV đối với phát triển CNPT ở một số nước, tham chiếu với Việt Nam…từ đó dự báo giúp phát triển DNNVV lĩnh vực CNPT trong thời gian tới.

5.2.3.2. Phương pháp so sánh
Là phương pháp tìm những nét tương đồng, sự khác biệt trong chính sách phát triển DNNVV đối với phát triển CNPT của một số nước trong khu vực và Châu Á (cơ chế, chính sách, công nghệ…) từ đó đề xuất các giải pháp phát triển DNNVV ở Việt Nam.

5.2.3.2. Phương pháp điều tra xã hội học
Là phương pháp khảo sát một nhóm đối tượng trên một diện rộng nhằm phát hiện vấn đề nổi cộm của thực tiễn, trên cơ sở đó tìm ra những hạn chế, nguyên nhân và đề xuất giải pháp phù hợp về đối tượng cần nghiên cứu. Các tài liệu điều tra được là những thông tin quan trọng về đối tượng, là căn cứ quan trọng để đề xuất những giải pháp khoa học hay giải pháp thực tiễn. Có hai loại điều tra: điều tra cơ bản và điều tra xã hội học.
Luận án này sử dụng phương pháp điều tra xã hội học, đó là: điều tra về nhận thức, quan điểm, thái độ, tình cảm…của đối tượng chịu sự tác động của cơ chế, chính sách phát triển DNNVV, CNPT hiện nay trên địa bàn một số tỉnh khu vực phía Bắc làm cơ sở cho các kiến nghị, đề xuất.

6. ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN

Từ khung lý thuyết nghiên cứu trên đây luận án có nhiệm vụ làm rõ các vấn đề có tính khoa học sau đây:
- Hệ thống hóa và góp phần làm rõ hơn những vấn đề lý luận cơ bản về vai trò của DNNVV đối với phát triển CNPT. 

- Khái quát kinh nghiệm phát triển DNNVV với phát triển CNPT của một số quốc gia điển hình trên thế giới và rút ra một số bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.

- Xác định đặc điểm, xu hướng vận động, vai trò của DNNVV trong phát triển CNPT ở Việt Nam.

- Phân tích đánh giá thực trạng phát triển của DNNVV và vai trò của nó đối với phát triển CNPT ở Việt Nam.

- Đề xuất quan điểm, giải pháp khả thi phát triển DNNVV nhằm thúc đẩy sự phát triển CNPT ở Việt Nam.

- Kết quả nghiên cứu có thể làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan quản lý, các ngành và các độc giả quan tâm tới DNNVV đối với phát triển CNPT.

7. KẾT CẤU CỦA LUẬN ÁN

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, đề tài có kết cấu gồm 4 chương, 13 tiết.

NỘI DUNG LUẬN ÁN

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ
1.1. NHỮNG CÔNG TRÌNH KHOA HỌC NGHIÊN CỨU VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
1.1.1. Nhóm công trình khoa học của nước ngoài nghiên cứu về doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ở nhóm công trình này, tác giả đã nghiên cứu  về DNNVV ở một số quốc gia và trên toàn thế giới

Sách “Doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Đài Loan: Thực trạng, giải pháp và triển vọng”, Chin Chung (sách dịch1993).
Sách “Chính sách công nghiệp của Nhật Bản” (sách dịch 1999).
Sách “DNNVV trên toàn thế giới”, KhrystynaKushnir, MelinaLaura Mirmulsteinvà RitaRamalho (2010), World Bank/IFC, Chỉ số quốc gia về DNNVV.
Sách “Điều tra của Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ”, Charlotte (Số 332-510USITC bản 4189 Tháng 11 năm 2010) về Các DNN, đặc điểm và hiệu suất.
Bài viết “are small and medium enterprises” ( Tạm dịch: Là DN nhỏ và vừa), EsuhOssai - Igwe Lucky. Tác giả đã phân tích DNN và kết luận rằng DNNVV trong kinh doanh là một quá trình dẫn đến việc tạo ra các việc làm trong xã hội, tăng thêm thu nhập. Tác giả cũng đã chứng minh: các quốc gia như Mỹ, Anh, Malaysia, Ấn Độ,Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và một loạt các quốc gia khác đã tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển DN. DNNVV chiếm khoảng 88% quy mô các ngành công nghiệp trong khi 12% được ghi nhận vào các ngành công nghiệp trung bình tại Malaysia. Chỉ tính riêng Singapore, các DNNVV tạo cho nửa dân số có việc làm và do đó đóng góp khoảng một phần ba tổng giá trị gia tăng. DNN đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế hầu hết các quốc gia và như vậy trở thành một nguồn tạo việc làm và tạo thu nhập. Tác giả cũng ghi nhận rằng DNN thu hút hơn một nửa số nhân viên trong khu vực tư nhân
1.1.2.  Nhóm công trình nghiên cứu về vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Sách “Vai trò của DNNVV trong nền kinh tế, kinh nghiệm quốc tế và trong nước” (2005), Tập thể các tác giả.

Luận án “Phát huy vai trò của Nhà nước trong phát triển DNNVV ở Việt Nam”,Tác giả Lê Quang Mạnh.
Nhóm công trình khoa học nghiên cứu giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Sách “Giải pháp phát triển DNNVV ở Việt Nam” (2008), Nguyễn Đình Hương.
Luận án “Phát triển chiến lược cạnh tranh cho các DNNVV trong tiến trình hội nhập nền kinh tế thế giới” (2003), tác giả  Phạm Thuý Hồng
Luận án “Phát triển DNNVV trong quá trình hội nhập kinh tế quốc” (2007), Tác giả Phạm Văn Hồng.
Bài viết “Phát triển DNNVV trong thời kỳ hội nhập ở nước ta” (2009), Nguyễn Văn Toàn.

Luận án “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DNNVV ở Việt Nam” (2011), tác giả Chu Thị Thuỷ
1.1.2.3. Nhóm công trình nghiên cứu về doanh nghiệpnhỏ và vừa với phát triển nền kinh tế
Bài viết “Nâng cao năng lực cạnh tranh của DN Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” (2005), Trần Thị Minh Châu.

1.2. NHỮNG CÔNG TRÌNH KHOA HỌC NGHIÊN CỨU VỀ CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ
1.2.1. Nhóm công trình khoa học nước ngoài nghiên cứu về công nghiệp phụ trợ
1.2.1.1. Nhóm công trình lý luận chung về công nghiệp phụ trợ

Thập kỷ 80 của thế kỷ XX, khái niệm CNPT lần đầu tiên được nhắc đến trong “White paper on Industry and Trade” (Tạm dịch: Sách trắng về hợp tác kinh tế của Nhật Bản), thuộc Bộ Công thương Nhật Bản, nay là Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Thương mại, METI 1985.
Bài viết “The competitive advantage of nations, Harvard business review” Porter E. Michael (1990), (Tạm dịch: Lợi thế cạnh tranh của các quốc gia).

Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), (2014), “Investigation report for industrial development: Supporting industry sector”, Tokyo.

Prema-Chandra Athukorala, (2002), Foreign direct investments and exports of manufacturing industry: opportunities and strategies, Scheme Economic Sciences Research School of Asia Pacific, the Australian National University.
Tạm dịch: “Đầu tư nước ngoài trực tiếp và xuất khẩu hàng công nghiệp chế tạo: cơ hội và chiến lược”, Đề án Khoa kinh tế, Trường Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương, Đại học Quốc gia Australia.
1.2.1.2. Nhóm công trình khoa học nghiên cứu về phát triển ngành công nghiệp phụ trợ và vai trò của công nghiệp phụ trợ

Goh Ban Lee, (1998), “Linkage between the Multinational Corporations and Local Supporting Industries’" (Liên kết giữa các tập đoàn đa quốc gia và các ngành CNHT nội địa), Đại học Sains, Malaysia.
Sách “Future prospects of Supporting Industries in Thai Lan and Malaysia1999” (Tạm dịch: Triển vọng trong tương lai của công nghiệp phụ trợ tại Thái Lan và Malaysia 1998),
D. McNamara, (2004), "Integrayting Supporting Industries - APEC next Challege”, Trung tâm nghiên cứu Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).  .

1.2.1.3. Nhóm công trình khoa học nghiên cứu giải pháp phát triển công nghiệp phụ trợ

Tổ chức năng suất Châu Á (Asian productivtity Orgnisation), (2002), “Strengthening of supporting Industries: Asian Experiences” (Tạm dịch: Đẩy mạnh CNHT: các kinh nghiệm của Châu Á).

1.2.1.4. Nhóm công trình khoa học nghiên cứu về công nghiệp phụ trợ với phát triển nền kinh tế
Bài viết “Comprehensive Supporting Industries” (2011), PeterLarkin), Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Hiệp hội Quốc gia cửa hàng tạp phẩm, nước Nga (Tạm dịch: Công nghiệp hỗ trợ toàn diện).

Thomas Brandt, (2012), “Industries in Malaysia Engineering Supporting Industry”, (CNPT cơ khí tại Malaysia), Malaysian Investment Development Authority (MIDA).
1.2.2.1. Nhóm công trình khoa học nghiên cứu vai trò của của công nghiệp phụ trợ ở Việt Nam

Bài viết “Xây dựng và tăng cường ngành công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam” (2004), tác giả Kyoshiro Ichikawa, Cục Xúc tiến Ngoại thương Nhật Bản tại Hà Nội (JETRO).

Bài viết “CNPT - Vấn đề cơ bản của nội địa hóa’’ (2007), tác gải Lê Thành Ý.

Đề tài khoa học “Nghiên cứu chuỗi giá trị toàn cầu và khả năng tham gia của các DNngành điện tử Việt Nam” (2008),
Bài viết “Thực trạng và khả năng phát triển ngành công nghiệp phụ trợ của DNViệt Nam” (2014), Tạ Việt Dũng. Bài viết này, tác giả đã chỉ ra thực trạng ngành CNPT ở Việt Nam.
1.2.2.2. Nhóm công trình nghiên cứu về giải pháp phát triển công nghiệp phụ trợ

Bài viết “Phát triển ngành CNPT”(2006), tác giả Lê Thị Thanh Huyền.

Bài viết “CNPT và sự phát triển nền kinh tế Việt Nam” (2009), tác giả Phạm Duy Hiếu.

Đề tài khoa học “CNPT - Kinh nghiệm từ các nước và giải pháp cho Việt Nam” (2012), Đề tài cấp nhà nước, tác giả Hoàng Văn Châu
Đề tài khoa học “Chính sách phát triển CNPT ở Việt Nam đến năm 2020” (2010), mã số KX.01.22/06, Đề tài cấp nhà nước, nhóm tác giả do Hoàng Văn Châu đại diện
1.2.2.3. Nhóm công trình nghiên cứu về công nghiệp phụ trợ với phát triển nền kinh tế

Đề tài khoa học “Công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may Việt Nam" (2011), Viện Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách công nghiệp.
Đề tài khoa học “Nghiên cứu đánh giá năng lực các DN CNPT ngành cơ khí chế tạo và đề xuất mô hình liên kết trong dài hạn" (2011), Viện nghiên cứu chiến lược và chính sách công nghiệp.
1.3. NHỮNG CÔNG TRÌNH KHOA HỌC NGHIÊN CỨU VỀ VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ
1.3.1. Nhóm các công trình khoa học nước ngoài nghiên cứu về vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với phát triển công nghiệp phụ trợ
Bài viết “Supporting Industry, SME policy and Innovation”, tác giả RyozoHayashi, Trường Đại họcBrunei- ERIA– Harvard, Hội nghị chuyên đề vào ngày 14/9/2013 (Tạm dịch: CNPT, chính sách DNN và đổi mới).

Ratana. E, (1999), “The role of small and medium supporting industries in Japan and Thailand" (Vai trò của CNHT vừa và nhỏ ở Nhật Bản và Thái Lan), Trung tâm nghiên cứu IDE APEC, Working Paper Series 98/99 Tokyo.
1.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU 
1.4.1. Đánh giá chung
Dù tiếp cận dưới góc độ lý luận hay thực tiễn, các công trình nghiên cứu về lĩnh vực CNPT đã đề cập và phản ánh trên các giác độ khác nhau về CNPT và phát triển CNPT ở Việt Nam; đây là những công trình có ý nghĩa đối với các cơ quan nghiên cứu và giúp cho việc hoạch định các chính sách thúc đẩy CNPT Việt Nam phát triển.

Một số vấn đề đã được tập trung phân tích như:

Thứ nhất, các tác giả đã  nghiên cứu và từng bước làm rõ một số vấn đề lý luận chung  về DNNVV, về CNPT: những quan niệm khác nhau về CNPT, cấu trúc ngành CNPT, một số đặc điểm của CNPT trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Các nhân tố ảnh hưởng, vai trò và sự cần thiết phát triển CNPT trong nâng cao sức cạnh tranh của DNvà của nền kinh tế, đặc biệt phân tích làm rõ vai trò của CNPT trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
Thứ hai, Các nghiên cứu cũng trình bày kinh nghiệm của một số nước trong phát triển DNNVV đối với CNPT trên các khía cạnh chiến lược phát triển CNPT, thu hút đầu tư nước ngoài cho CNPT,... từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam về phát triển CNPT, gợi ý cho quá trình hoạch định cơ chế, chính sách phát triển CNPT ở Việt Nam.

Thứ  ba, một số công trình đã bước đầu nghiên cứu tổng quan thực trạng ngành CNPT trong quá trình phát triển của một số ngành công nghiệp điển hình như: xe máy, ô tô, điện, điện tử gia dụng...; một số công trình đã phân tích được mối quan hệ giữa phát triển CNPT với phát triển các ngành công nghiệp, chỉ rõ ưu điểm, thành tựu, hạn chế và những nguyên nhân trong phát triển CNPT của các ngành, qua đó đi đến khẳng định sự hạn chế, yếu kém của CNPT không chỉ làm giảm sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp nói riêng, nền kinh tế quốc dân nói chung, mà còn tác động làm thâm hụt cán cân thương mại của Việt Nam trong hội nhập quốc tế, ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã hội của Việt Nam trong các giai đoạn tiếp theo.

Thứ tư, các công trình đã đề cập đến phát triển CNPT ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn trong phát triển CNPT ở Việt Nam, từ đó đưa ra những gợi ý, giải pháp định hướng phát triển ngành CNPT trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và chỉ ra những định hướng phát triển CNPT cho một số ngành công nghiệp ở Việt Nam hiện nay. Trong đó nhấn mạnh việc phát triển các KCN, CCN, KCX, DNNVV và vấn đề liên kết DNtrong phát triển CNPT là những yếu tố quan trọng thúc đẩy CNPT phát triển trong thời gian tới.
Các nghiên cứu trên đã phản ánh được nhiều mặt bức tranh về CNPT, DNNVV ở Việt Nam. Đây đều là các tài liệu có giá trị tham khảo quý báu. Tuy nhiên, ở tầm vĩ mô, các nghiên cứu chưa đề cập đến bản chất của CNPT, chưa chỉ ra được nguyên nhân yếu kém của hệ thống DNNVV,  chưa phân tích thấu đáo các yếu tố tác động đến phát triển CNPT, từ đó chưa chỉ ra các căn cứ để xác định cách thức phát triển CNPT cho quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Ở quy mô ngành, các nghiên cứu mới chỉ phân tích CNPT trong nội vi ngành công nghiệp hạ nguồn như điện tử, dệt may, ô tô, mà chưa đặt trong tổng thể với hệ thống các DN. Các công trình nghiên cứu cũng chưa thấy được vai trò của DNNVV đối với phát triển CNPT hiện nay.

Vì vậy, các đề xuất chính sách và giải pháp phát triển CNPT ở Việt Nam vẫn chưa thuyết phục và thiếu tính khả thi.

Các công trình nghiên cứu cũng cho thấy, lĩnh vực CNPT ở Việt Nam hiện nay còn yếu và tồn tại nhiều bất cập, làm giảm khả năng cạnh tranh trong việc thu hút đầu tư nước ngoài và giảm khả năng cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp trong nước. Sự non yếu của CNPT đã trở thành lực cản đối với việc phát triển các ngành công nghiệp nói chung cũng như các ngành công nghiệp mũi nhọn nói riêng. Nguyên nhân là do chúng ta chưa nhìn nhận đúng đắn về các ngành CNPT, kể cả Chính phủ lẫn các DN, CNPT chưa nhận được sự quan tâm xứng đáng của các cấp, các ngành. Vì vậy, tác giả cho rằng cần phải tiếp tục nghiên cứu làm rõ một số vấn đề về DNNVV trong phát triển CNPT để thúc đẩy các ngành này phát triển.

Hầu hết các tác giả đều chỉ ra sự yếu kém của CNPT ở Việt Nam, tuy nhiên tại sao với gần 500.000 DNNVV (một số lượng khá lớn DN) mà CNPT vẫn không phát triển được thì hiện nay chưa một tác giả nào chỉ ra được.

Tóm lại, dù tiếp cận dưới góc độ lý luận hay thực tiễn, các tác giả đã đề cập khái quát những vấn đề chung về DNNVV, về CNPT ở Việt Nam, bước đầu nhận thức rõ vai trò của công nghiệp hỗ trợ trong phát triển kinh tế. Tuy nhiên, việc đánh giá tổng quan sự phát triển của công nghiệp hỗ trợ, nhận thức rõ hơn về công nghiệp hỗ trợ, đặc điểm, mối quan hệ giữa phát triển CNPT với phát triển các ngành công nghiệp, đặc biệt đối với hệ thống các DNNVV trong phát triển kinh tế đất nước thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế thì vẫn chưa được đề cập tới, đặc biệt dưới góc độ kinh tế chính trị.
1.4.2. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu
1.4.2.1. Về lý luận

Hiện nay, chưa có công trình nghiên cứu sâu và chuyên biệt để làm rõ nội hàm, đặc điểm của mối quan hệ giữa DNNVV với CNPT nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Vai trò của DNNVV đối với phát triển CNPT cả về nội dung, tiêu chí đánh giá và các yếu tố ảnh hưởng.
1.4.2.2. Về thực tiễn

Nhìn chung các công trình nghiên cứu chưa đưa ra sự phân tích, đánh giá đầy đủ, sâu sắc và rõ về thực trạng vai trò phát triển DNNVV đối với phát triển CNPT ở Việt Nam, chưa chỉ ra được mối liên hệ, thực tiễn tác động giữa CNPT với hệ thống các DNNVV, trên cơ sở đó đề xuất quan điểm, định hướng và giải pháp khả thi để phát triển DNNVV ở Việt Nam theo hướng thúc đẩy phát triển CNPT.
CHƯƠNG 2.
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ

2.1. DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA, CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ
2.1.1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa
2.1.1.1. Khái niệm về doanh nghiệp nhỏ và vừa

DNNVV là một phạm trù không chỉ phản ánh độ lớn của DN mà còn bao hàm nội dung tổng hợp về kinh tế, tổ chức sản xuất, tổ chức quản lý, tiến bộ khoa học và công nghệ. DNNVV tồn tại và phát triển là tất yếu khách quan, phản ánh yêu cầu của quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ, tính chất phát triển của lực lượng sản xuất.

Trên thế giới nói chung, ở Việt Nam nói riêng, khái niệm DNNVV đã được dùng tương đối phổ biến. Ở những quốc gia khác nhau, khái niệm DNNVV được dùng khác nhau. Nhưng nhìn chung, khái niệm DNNVV của các nước đều có điểm giống nhau là được dùng để chỉ một loại hình DN được phân loại theo những tiêu chí nhất định, thường phản ánh quy mô của doanh nghiệp.

Ngày 30-6-2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 56/2009/NĐ-CP về trợ giúp các DNNVV thay thế cho Nghị định số 90/2001/NĐ-CP. Nghị định mới đã chỉ rõ hai điểm nổi bật so với nghị định trước đây, ở chỗ: cụ thể hóa các tiêu chí xác định DNNVV theo điều kiện mới (điều 3 của Nghị định đã chỉ rõ quan niệm về DNNVV: “Là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, được chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn”[112] (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp; hoặc số lao động bình quân năm).

2.1.1.2. Đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cũng như nhiều loại hình DN khác, các DNNVV có những đặc tính nhất định trong quá trình hình thành và phát triển.

Một là, dễ khởi nghiệp.

Hai là, các DNNVV có tính linh hoạt.

Ba là, các DNNVV có lợi thế so với các DN lớn về khai thác các ngành nghề truyền thống của từng địa phương; bám sát nhu cầu thị trường, thị hiếu của người tiêu dùng, đổi mới công nghệ…

Bốn là, các DNNVV, với lợi thế trong khai thác các nguồn lực sẵn có ở địa phương đã tạo ra các tác động ngoại lai như: tạo ra nhiều việc làm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho dân cư ở các địa phương hoặc duy trì và phát huy các nét truyền thống văn hoá của dân tộc, có tác dụng trong việc giảm khoảng cách giữa người giàu với người nghèo, giảm sự cách biệt giữa đô thị và nông thôn, góp phần ổn định xã hội.

Năm là, do quy mô không lớn,
Sáu là, trình độ lãnh đạo, chuyên môn quản lý sản xuất kinh doanh của các DNNVV còn hạn chế, lao động thiếu được đào tạo, nâng cao tay nghề cho công nhân, ít có đầu tư cải tiến công nghệ, đổi mới sản phẩm.

2.1.1.3. Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa

a. Về khía cạnh kinh tế

Thứ nhất, phát triển hệ thống DNNVV là nội dung tất yếu để hoàn thiện các mô hình tổ chức DN theo yêu cầu phát triển các ngành, các khu vực kinh tế.
Thứ hai, Các DNNVV cung cấp một lượng đáng kể GDP.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê năm 2015, các DNNVV ở Việt Nam đến cuối năm 2014, tính theo qui mô vốn thì chiếm 84,7% tổng số DN, và theo qui mô lao động thì chiếm tỷ lệ 97,32% tổng số DN đăng ký và hoạt động theo Luật DN (năm 2005). Từ đó cho thấy tỷ trọng GDP do các DNNVV cung cấp cho nền kinh tế là tương đối lớn do sự gia tăng số lượng DNvà phân bố rộng khắp trong các ngành, các lĩnh vực. Năm 2005, kinh tế nhà nước đóng góp vào GDP là 38,4%, kinh tế dân doanh (ngoài nhà nước): 45,7%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài: 15,9 [196].   Cả nước hiện có khoảng 500.000 DN đăng ký hoạt động, trong đó 97% là DNNVV đóng góp 47% GDP và 40% ngân sách Nhà nước. DNNVV đang sử dụng trên 30% tổng vốn đầu tư và hơn 50% số lao động trong các DN, tạo ra 40% số hàng hóa tiêu dùng và xuất khẩu [196].

Thứ ba, DNNVV với sự đa dạng các loại hình tổ chức (công ty, doanh nghiệp, hộ…) sẽ tạo cơ sở đa dạng hóa hình thức đầu tư, mở rộng và nâng cao khả năng khai thác các nguồn lực, yếu tố sản xuất cho quá trình phát triển.

Thứ tư, tăng thu hút vốn đầu tư và đóng góp không nhỏ vào ngân sách

Tỷ trọng đầu tư của dân cư và DN trong tổng đầu tư toàn xã hội tăng từ 20% năm 2011 lên 23% năm 2012, đạt 25,3% vào năm 2013, lên 29,7% vào năm 2014, đạt mức 30,9% năm 2015... tỷ trọng đầu tư của các DN tư nhân trong nước liên tục tăng và vượt lên tỷ trọng đầu tư của DNNN [11].

Thứ năm, DNNVV có vai trò tăng tính năng động và hiệu quả của nền kinh tế.

Quá trình phát triển DNNVV cũng là quá trình cải tiến máy móc thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu đổi mới công nghệ, mở rộng các mối quan hệ giữa cung ứng và tiêu thụ, từ đó phát triển thêm nhiều ngành, nghề mới. Điều đó cho thấy vai trò quan trọng của DNNVV trong lưu thông hàng hoá và cung cấp hàng hoá, dịch vụ bổ sung cho các DNL.
b. Về khía cạnh xã hội

Một là, DNNVV góp phần tạo việc làm cho người lao động, làm giảm tỷ lệ thất nghiệp.
Hai là, DNNVV góp phần nâng cao thu nhập của dân cư, góp phần xoá đói, giảm nghèo, thực hiện công bằng xã hội.
Ba là, DNNVV góp phần giảm bớt sức ép về dân số tại các đô thị lớn.
Tóm lại, DNNVV có vai trò rất quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội mỗi nước. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển của mình, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập sâu kinh tế quốc tế hiện nay, DNNVV vấp phải sự cạnh tranh gay gắt và gặp nhiều khó khăn, vướng mắc từ bản thân của DNphải tự nỗ lực, đồng thời cũng cần phải có sự hỗ trợ phù hợp của các Chính phủ.
2.1.2. Công nghiệp phụ trợ
2.1.2.1. Khái niệm về công nghiệp phụ trợ

(Trong khuôn khổ luận án, để triển khai nghiên cứu, phân tích các vấn đề liên quan, chúng tôi sử dụng khái niệm “công nghiệp phụ trợ” (CNPT) dưới dạng tương đồng với khái niệm “công nghiệp hỗ trợ” (CNHT) (supporting industries).
Thuật ngữ “CNPT” hay  “CNHT” được sử dụng rộng rãi, đặc biệt ở các nước Đông Á. Tuy nhiên, khái niệm CNPT chưa hình thành một cách hiểu thống nhất trong các lý thuyết kinh tế cũng như trên thực tế, nhìn chung vẫn chưa hình  thành các chuẩn để quan niệm thế nào về CNPT.

Ở Nhật Bản, định nghĩa CNPT chính thức được đưa ra lần đầu tiên vào giữa những năm 1980 trong Chương trình Phát triển CNPT Châu Á, (裾野産業  Susônô sangyo). Bản thân cụm từ CNPT được dịch trực tiếp từ thuật ngữ gốc trong tiếng Nhật là “Suso-no San-gyuo”, trong đó Suso-no nghĩa là “Chân núi” và Sangyuo là “Công nghiệp”
Nếu xem toàn bộ quy trình sản xuất một sản phẩm như một quả núi thì các ngành công nghiệp phụ trợ đóng vai trò chân núi, còn công nghiệp lắp ráp, sản xuất hoàn tất sản phẩm cuối cùng đóng vai trò đỉnh núi. Do đó, nếu không có CNPT rộng lớn, vững chắc thì cũng sẽ không có công nghiệp lắp ráp sản xuất hoàn tất cuối cùng bền vững, ổn định. Với cách hình dung như trên, tổng thể ngành công nghiệp có thể được xem như là sự kết hợp giữa công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp lắp ráp sản xuất hoàn tất sản phẩm cuối cùng, trong đó, CNPT được coi là cơ sở nền tảng, công nghiệp lắp ráp sản xuất hoàn tất sản phẩm cuối cùng có vai trò hoàn thành giá trị sử dụng của sản phẩm.

Ở Nhật Bản, thuật ngữ CNPT ban đầu được dùng để chỉ: “DNVVN có đóng góp cho sự phát triển cơ sở hạ tầng công nghiệp ở các nước Châu Á trong trung và dài hạn”. Sau đó, định nghĩa chính thức của quốc gia về CNPT được Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) đưa ra vào vào năm 1993: Công nghiệp phụ trợ là các ngành công nghiệp cung cấp các yếu tố cần thiết như nguyên vật liệu thô, linh kiện và vốn… cho các ngành công nghiệp lắp ráp (bao gồm ô tô, điện và điện tử)
Tuy vậy, tại các nước trên thế giới, tùy theo tình hình cụ thể và đặc thù của từng quốc gia, khái niệm CNHT có sự khác biệt nhất định.
Ở Việt Nam, khái niệm CNPT xuất hiện trong các chương trình hợp tác kinh tế với Nhật Bản. Thuật ngữ CNPT được sử dụng chính thức từ năm 2004, chủ yếu trong các chỉ thị, công văn chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ. Nội dung phát triển CNPT đã được đề cập trong Quy hoạch tổng thể phát triển các ngành CN Việt Nam và Kế hoạch tổng thể phát triển CN điện tử Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020. Trong đó, CNPT được định nghĩa: Hệ thống CNPT là hệ thống các nhà sản xuất và công nghệ sản xuất có khả năng tích hợp theo chiều ngang, cung cấp nguyên vật liệu, linh kiện, phụ tùng... cho khâu lắp ráp cuối cùng.
Đối với Việt Nam, cách hiểu về “công nghiệp hỗ trợ” hay “công nghiệp phụ trợ” hiện còn chưa đồng thuận về mặt khái niệm tại. Tuy nhiên, về bản chất, “công nghiệp hỗ trợ” (CNHT) (supporting industries – SI) đã được định nghĩa tại Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ, theo đó: “Công nghiệp hỗ trợ là các ngành công nghiệp sản xuất nguyên vật liệu, phụ kiện, phụ tùng, linh kiện, bán thành phẩm để cung cấp cho ngành công nghiệp sản xuất hoặc sản phẩm tiêu dùng
2.1.2.2. Phân loại công nghiệp phụ trợ
- Phân loại theo ngành nghề sản xuất ra sản phẩm cuối cùng.
- Phân loại theo ngành/ công nghệ sản xuất linh kiện.
2.1.2.3. Đặc điểm của công nghiệp phụ trợ

Thứ nhất, CNPT là ngành phức tạp, rộng lớn và đa cấp.
Thứ hai, Thị phần nhỏ, tính chuyên môn hoá cao
Thứ ba, Về thị trường ngày càng được mở rộng
Thứ tư, Nguồn lực chất lượng cao
Thứ năm, CNPT mang tính liên kết hệ thống theo quy trình sản xuất và tạo nên chuỗi giá trị.
Thứ sáu, CNPT đa dạng về trình độ công nghệ.
Thứ bảy, CNPT thu hút số lượng lớn doanh nghiệp, nhất là các DNNVV

2.1.2.4. Vai trò của công nghiệp phụ trợ

Thứ nhất,  thúc đẩy sự phát triển của các DNNVV.
Thứ hai, thúc đầy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
Thứ ba, CNPT giúp chuyển giao công nghệ từ các DNFDI.
Thứ tư, CNPT góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp.

Thứ năm, CNPT góp phần tạo nền móng vững chắc cho các ngành công nghiệp lắp ráp và chế tạo.
Thứ sáu, CNPT phát triển có hiệu quả tạo điều kiện thu hút được đầu tư nước ngoài và tạo tăng trưởng bền vững.
Thứ bảy, Ngành CNPT đóng góp vào sự ổn định kinh tế, khuyến khích ứng dụng, sử dụng khoa học công nghệ cao xã hội, đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa.
Thứ tám, Phát triểnCNPT là cơ sở để thực hiện hội nhập kinh tế toàn cầu.
2.1.2.5. Tiêu chí đánh giá sự phát triển của công nghiệp phụ trợ
Thứ nhất, Số lượng DNCNPT.
Thứ ba, Trình độ công nghệ của DNCNPT
Thứ tư, Quan hệ giữa DNCNPT với khách hàng và với nhà cung cấp

2.2. VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ   
2.2.1. Khu vực DN nhỏ và vừa là lực lượng chiếm đa số trong các DN của công nghiệp phụ trợ, quyết định sự phát triển của công nghiệp phụ trợ

Đặc điểm quan trọng nhất của các DN CNPT là các DNNVV. Hiện nay, hầu hết các DN quy mô lớn không tập trung sản xuất hoặc cung ứng những sản phẩm mang tính hỗ trợ, để đảm nhiệm các công việc này là những DNNVV, điều đó lý giải tại sao DN nhỏ và vừa là lực lượng chiếm đa số trong các DNcủa công nghiệp phụ trợ, quyết định sự phát triển của công nghiệp phụ trợ; việc đầu tư, tạo điều kiện để DNNVV phát triển đồng nghĩa với việc thúc đẩy CNPT phát triển.
2.2.2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa giúp công nghiệp phụ trợ khai thác hiệu quả các nguồn lực trong nước để phát triển

Các sản phẩm hỗ trợ rất phong phú về chủng loại nên thu hút được nhiều đối tượng tham gia từ các hộ gia đình, các làng nghề sản xuất các sản phẩm đơn giản không đòi hỏi nguồn vốn lớn cho tới các DN lớn với máy móc trang bị hiện đại. Hiện nay, ở Việt Nam các nguồn lực trong dân còn rất lớn cùng với nguồn tài nguyên phong phú, lực lượng lao động dồi dào giá rẻ, nếu biết cách kêu gọi sự tham gia từ phía người dân vào lĩnh vực sản xuất này thì lợi ích kinh tế và xã hội thu được không hề nhỏ.Việc phát triển ngành CNPT sẽ tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động ở cả hai ngành CNPT và các ngành sản xuất lắp ráp. CNPT cũng là một ngành rất có tiềm năng phát triển ở nước ta nên sẽ mang lại nhiều lợi ích kinh tế nếu như các nhà đầu tư trong nước tham gia vào lĩnh vực này.
2.2.3. Doanh nghiệp nhỏ và vừa góp phần nâng cao giá trị gia tăng và tính chủ động của công nghiệp phụ trợ

Các sản phẩm CNPT rất đa dạng và phong phú về chủng loại, các sản phẩm có giá trị nhỏ nhưng với quy mô sản xuất hàng loạt lớn của các DN thì tổng giá trị mà DNphải bỏ ra không hề nhỏ.
2.2.4. Doanh nghiệp nhỏ và vừa tạo nhu cầu và thị trường cho phát triển công nghiệp phụ trợ

DNNVV là một phần không thể tách rời của hệ thống CNPT. Sự hình thành và phát triển của các ngành CNPT sẽ phụ thuộc trực tiếp vào sự phát triển của các DNNVV, đó là các DN chế tạo, lắp ráp, chế biến công nghiệp như: cơ khí chế tạo, ô tô, dệt may, điện tử... Chính sự phát triển của các DNNVV chủ lực này sẽ tạo ra nhu cầu và thị trường thúc đẩy CNPT phát triển.
2.3.  TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ  ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
2.3.1. Công nghiệp phụ trợ cung cấp các yếu tố đầu vào và tạo cơ sở để thúc đẩy DNNVV phát triển.

Trong phát triển công nghiệp, các ngành CNPT thường được ví như chân núi, tạo phần cứng để hình thành nên thân núi và đỉnh núi chính là ngành công nghiệp sản xuất và lắp ráp sản phẩm công nghiệp. CNPT là ngành cung cấp các yếu tố đầu vào cho một số lượng lớn các ngành công nghiệp khác, nên ngành CNPT phát triển chắc chắn sẽ góp một phần không nhỏ vào sự phát triển của toàn bộ ngành công nghiệp nói chung và DNNVV nói riêng.

2.3.2. Công nghiệp phụ trợ làm tăng sức cạnh tranh của sản phẩm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

CNPT được coi là ngành sản xuất nền tảng của ngành công nghiệp chính, thông qua việc cung cấp các linh kiện, phụ tùng và các quy trình xử lý kỹ thuật. Nếu CNPT trong nước mà không phát triển thì các ngành công nghiệp chính sẽ phải phụ thuộc rất lớn vào nhập khẩu, khi đó các ngành công nghiệp chế tạo và lắp ráp ở trong nước chỉ đóng vai trò là ngành gia công, lắp ráp đơn thuần và chi phí sản xuất sẽ rất cao, làm giảm khả năng cạnh tranh trong hội nhập quốc tế.
2.3.3. Công nghiệp phụ trợ thúc đẩy chuyển giao công nghệ hiện đại từ nước ngoài vào phát triển công nghiệp phụ trợ

Phát triển CNPT là điều kiện cần thiết để một quốc gia có thể tăng cường đón nhận chuyển giao công nghệ từ các nhà đầu tư nước ngoài để hiện đại hoá ngành công nói chung và phát triển hệ thống DNNVV nói riêng. Bởi vì, khi CNPT đi trước một bước tạo nguồn đầu vào, hỗ trợ cho quá trình sản xuất, nó đã tạo ra tiền đề quan trọng để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.
2.4. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ VAI TRÒ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ   
2.3.1. Kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới
2.3.1.1. Kinh nghiệm của Nhật Bản
2.3.1.2. Kinh nghiệm của Thái Lan

2.3.1.3. Kinh nghiệm của Malayxia
2.3.1.4. Kinh nghiệm của Trung Quốc
2.3.2. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
2.3.2.1. Khuyến khích phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với lĩnh vực CNPT
2.3.2.2. Chính sách tăng cường mối liên kết giữa các doanh nghiệp
Chương 3.
THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ Ở VIỆT NAM                              

3.1. KHÁI QUÁT VỀ DNNVV ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN CNPT Ở VIỆT NAM
3.1.1. Giai đoạn 2001 đến 2008

Kể từ năm 2001 đến năm 2008, cả nước có 310.112 DN được thành lập mới, gấp khoảng 5 lần số lượng DN đăng ký kinh doanh (61.245) của 10 năm trước (giai đoạn 1991 -  2000). Thêm vào đó, tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế còn có các hộ gia đình, làng nghề và hợp tác xã  [123].

3.1.2. Giai đoạn 2009 đến nay

Sự ra đời của Nghị định 56/2009/NĐ - CP ban hành ngày 30/6/2009 với nhiều thay đổi so với Nghị định 90/2001/NĐ - CP số lượng các DNđăng ký mới cũng đã tăng lên đáng kể. Theo nguồn số liệu của Trung tâm thông tin doanh nghiệp, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm có 84.531 DNđăng ký thành lập mới và năm 2010 có 89.189 DN đăng ký thành lập mới [3].

Năm 2009, tổng nguồn vốn đầu tư của khu vực tưnhân đạt 220,5 nghìn tỷ đồng, chiếm hơn 31% tổng vốn đầu tư toàn xã hội (ước 708,5 nghìn tỷ đồng). GDP của khu vực kinh tế tư nhân (trong đó chủ yếu là các DNNVV) đạt khoảng 48% GDP năm 2010.
3.2. VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ Ở VIỆT NAM
3.2.1. Những tác động chung (Khái quát)

3.2.1.1. Số lượng và cơ cấu doanh nghiệp

Trong những năm gần đây, các DN phụ trợ có xu hướng tăng chậm (Xem Bảng 3.2)

Bảng 3.2: Số lượng DN trong các ngành công nghiệp theo các năm

	
	2006
	2007
	2008

	Công nghiệp chính (1)
	
	
	

	Số lượng
	6049
	7039
	8934

	Tốc độ tăng trưởng
	
	16,4%
	26,9%

	CNPT (2)
	
	
	

	Số lượng
	2643
	3253
	4161

	Tốc độ tăng trưởng
	
	23,1%
	27,9%

	Tỷ lệ (1) / (2)
	2,3
	2,2
	2,1


(Nguồn: Hoàng Văn Châu, Tính toán theo số liệu Tổng điều tra DN của Tổng cục thống kê)
Ngành cơ khí chế tạo
Hiện nay cả nước có khoảng 3.100 DN cơ khí, trong đó gần 450 DN quốc doanh, 1.250 cơ sở sản xuất tập thể, 156 xí nghiệp tư doanh còn lại là DN FDI. Khoảng 50% cơ sở cơ khí chuyên lắp ráp, còn lại hầu hết là các cơ sở sữa chữa. Theo “Quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2010, tầm nhìn 2020” đã được Chính phủ phê duyệt năm 2007, CNHT ngành cơ khí chế tạo phải đạt 75% với chất lượng tương đương khu vực

Ngành điện – điện tử
Số lượng DN trong nước đầu tư vào lĩnh vực điện tử tin học rất ít, chủ yếu là các DN FDI, cơ cấu sản phẩm cũng mất cân đối nghiêm trọng khi mới chỉ dừng lại ở sản xuất sản phẩm dân dụng, thiếu nhiều sản phẩm điện tử chuyên dụng. Công nghệ lạc hậu, khả năng cạnh tranh thấp cũng như nguyên vật liệu phụ thuộc phần lớn vào nhà cung cấp nước ngoài.

Từ khi nhà máy sản xuất điện thoại di động của Samsung Bắc Ninh ra đời, rất nhiều nhà đầu tư đã tìm đến Việt Nam, theo ước tính đến năm 2013 có tới 48 DN theo chân Samsung, hình thành cụm CNHT, tạo công ăn việc làm cho rất nhiều lao động nhưng số DN Việt Nam chỉ là 4 DN với những sản phẩm có chất lượng đầu tư chất xám thấp như dây nhợ, thùng hộp

Ngành sản xuất ô tô
Theo Quy hoạch, ngành ô tô là ngành ưu tiên phát triển với mục tiêu là giai đoạn 2010 – 2020 sẽ xuất khẩu một số sản phẩm CNPT ngành ô tô, tỷ lệ nội địa hóa đạt 60%.
Ngành dệt may
Đây là ngành xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam, tham gia sản xuất có thên 4.000 doanh nghiệp, thu hút 2,5 triệu lao động, kim ngạch xuất khẩu năm 2013 đạt gần 18 tỷ USD, nhưng nhập khẩu lên đến trên 14 tỷ USD, trong số này trên 50% nhập khẩu từ Trung Quốc.
Ngành da giày
Ngành da giày và túi xách Việt Nam đem lại kim ngạch xuất khẩu lớn thứ 4 cho đất nước, đạt trên 10 tỷ USD năm 2013 với hơn 500 DN sản xuất, tạo công ăn việc làm cho hơn 600 nghìn lao động và hơn 500 nghìn lao động trong các ngành công nghiệp hỗ trợ. Ngành da giày Việt Nam chỉ đứng sau Trung Quốc, Hong Kong và Italia.
3.2.1.2. Quy mô doanh nghiệp

3.2.1.3. Trình độ công nghệ và nguồn nhân lực

3.2.1.4. Tỷ lệ nội địa hóa

3.2.2. Những tác động riêng, đặc thù của doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với công nghiệp phụ trợ

3.2.2.1. Tác động riêng, đặc thù của doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với phát công nghiệp phụ trợ ngành chế tạo ô tô

Từ thực tế trên, có thể rút ra kết luận năng lực sản xuất của ngành CNPT ô tô Việt Nam còn thấp, điều này thể hiện qua 3 yếu tố chính đó là vốn, công nghệ, và kinh nghiệm. Kết quả là sự yếu kém về chất lượng sản phẩm, giá và tiến độ giao hàng. Hơn nữa Việt Nam chưa có đầy đủ hạ tầng cần thiết để phát triển CNPT ô tô, điều này gây trở ngại cho các nhà sản xuất sản phẩm hỗ trợ toàn cầu muốn đầu tư hoặc liên kết đầu tư. Các yếu tố khác bất lợi cho CNPT ô tô Việt Nam là tình trạng thiếu nguyên liệu, công nghệ khuôn mẫu kém phát triển...
3.2.2.2. Tác động riêng, đặc thù của doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với phát triển công nghiệp phụ trợ cho ngành điện tử

CNPT phục vụ cho ngành điện tử tại Việt Nam có thể được hiểu là ngành công nghiệp sản xuất các sản phẩm cơ khí, nhựa, linh kiện, vật liệu điện tử (ngoài các sản phẩm của công nghiệp bán dẫn), các bộ phận linh kiên và các vật tư khác hỗ trợ cho công nghiệp lắp ráp đến sản phẩm cuối cùng. Trong quá trình tạo ra sản phẩm cuối cùng, các linh kiện có thể được lắp ráp thành cụm linh kiện. Do vậy, có thể coi sản xuất cụm linh kiện là những công đoạn hỗ trợ thứ cấp (ở các mức độ khác nhau) só với công đoạn sản xuất linh kiện ban đầu (công đoạn sơ cấp).
3.2.2.3. Phát triển công nghiệp phụ trợ cho ngành dệt may

Trong số khoảng  2000 DN dệt may Việt Nam thì chỉ có 96 DN sản xuất nguyên liệu, kéo sợi và 35 DN sản xuất hỗ trợ, phụ liệu cho ngành dệt may. Cùng với sự gia tăng về số lượng các DN thì qui mô về vốn đầu tư, số lượng lao động của các DN sản xuất sợi và dệt vải cũng tăng lên. Tính đến thời điểm cuối năm 2015 vốn kinh doanh của các DN sản xuất sợi và dệt vải đã tăng 2,24 lần so với năm 2010. Trong đó, vốn đầu tư của các DN ngoài nhà nước và đầu tư nước ngoài tăng cao, riêng DN nhà nước thì giảm mạnh, lý do là việc nhiều DN nhà nước được co phần hóa nên đã chuyển thành DN ngoài nhà nước. Thời kỳ này với các chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài nên các DN đầu tư nước ngoài cũng tăng khá mạnh, với tốc độ tăng bình quân 18,4%/năm).
3.2.2.4. Tác động riêng, đặc thù của doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với phát triển công nghiệp phụ trợ cho ngành da giầy

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng tài sản của ngành da giầy sau 08 năm (2008 - 2015) đã tăng 8,3 lần, đạt giá trị 92.554 tỷ đồng, trong đó DN ngoài nhà nước chiếm 45,69%; DN FDI - 41,73%; DN nhà nước chiếm 12,58%. Xét về tổng thể, DN đã đầu tư 77,3% tổng vốn đầu tư để mua thiết bị và 22,7% để xây dựng và cải tạo nhà xưởng. Một số DN đã đầu tư hệ thống thiết bị tiến tiến, hiện đại, tự động hoặc bán tự động, hệ thống CAD, CAM ở các công đoạn sản xuất như pha cắt, gò ráp hoàn thiện sản phẩm. Một số DN như: Công ty CP giầy An Lạc, Công ty CN Đông Hưng, Công ty CP giầy Thái Bình, Công ty Tae Kwang Vina, Công ty TNHH Shyang Hung Cheng, Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam, Công ty TNHH Ching Luh Việt Nam, Công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên (Biti’s) TP. Hồ Chí Minh, Biti’s Đồng Nai, Công ty giầy Thượng Đình đã đầu tư hoàn chỉnh hệ thống tự động hóa thiết kế, các dây chuyển sản xuất thử nghiệm phục vụ công tác ra mẫu chào hàng.
3.2.2.5. Tác động riêng, đặc thù của doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với phát triển công nghiệp phụ trợ cho ngành cơ khí

Các DN CNPT ngành cơ khí chế tạo hiện có ít và không tập trung. Một số lĩnh vực rất thiếu và yếu như đúc, nhiệt luyện. Cho đến tháng 12 năm 2015, theo “sách trắng” của JETRO Việt Nam, chỉ có 220 DN cung ứng nội địa có khả năng cung ứng cho các DN Nhật Bản, trong đó chỉ có trên 70 DN ngành cơ khí chế tạo. Hiện nay cũng không có được một cơ sở dữ liệu đầy đủ thông tin về các DN này để nhà lắp ráp tìm hiểu khi cần [167] Việt Nam đa phần các cơ sở dữ liệu nếu có (từ phòng thương mại và công nghiệp, từ hiệp hội, từ các cơ quan quản lý, từ các danh bạ DN) chỉ dừng lại ở tên DN, loại hình kinh doanh, mặt hàng sản xuất mà chưa có các thông tin sâu và thiết thực về sản phẩm, năng lực sản xuất, công nghệ, nhân lực,... Mặt khác hoạt động marketing của các DN cũng rất kém, chủ yếu dựa trên các mối quan hệ lâu dài. Điều này làm cho các DN lắp ráp rất khó khăn khi muốn tìm kiếm các DN hỗ trợ ngay tại Việt Nam.

3.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ Ở VIỆT NAM
3.3.1. Những kết quả chủ yếu về doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với phát triển công nghiệp phụ trợ

Trong những năm qua, mặc dù đã có nhiều nỗ lực thúc đẩy sự hình thành và phát triển CNPT nhưng nhìn chung CNPT của Việt Nam còn nhiều hạn chế. Số liệu thống kế cho thấy khoảng 70% đến 80% sản phẩm CNPT của các DN lắp ráp vẫn phải nhập khẩu. Ngay cả phụ tùng linh kiện mua tại nội địa cũng có nguyên vật liệu và phụ tùng nhỏ phải nhập khẩu khiến cho về thực chất tỷ lệ nội địa hóa còn thấp hơn nữa. Nhìn chung, giá trị gia tăng tạo ra tại Việt Nam còn rất thấp trong tổng giá trị các hàng hóa xuất khẩu

3.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân của doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với phát triển công nghiệp phụ trợ

3.3.2.1. Hạn chế của doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với phát triển công nghiệp phụ trợ

Khung chính sách chưa hoàn chỉnh
Thiếu cơ quan đầu mối chuyên trách về CNPT:
Nhận thức của DN chưa đúng về tầm quan trọng của ngành CNPT.
3.3.2.2. Nguyên nhân hạn chế của doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với phát triển công nghiệp phụ trợ

Thứ nhất, nhận thức chưa đầy đủ và rất khác nhau giữa các nhà hoạch định chính sách và các nhà chính trị về vai trò của CNPT

Thứ hai, nhận thức chưa đầy đủ và rất khác nhau về vai trò và phương cách phát triển CNPTđã khiến khung pháp lý và chính sách thúc đẩy phát triển ngành này chậm được ban hành và thực thi.
Thứ ba, quy hoạch và chiến lược phát triển CNPT của Việt Nam còn chưa thực sự khoa học, chưa có khung pháp lý cho CNPT phát triển.

Thứ tư, trình độ công nghệ và việc chuyển giao công nghệ vẫn còn rất hạn chế.

Thứ năm, bản thân các DN Việt Nam năng lực tổ chức, quản lý và công nghệ vẫn còn rất hạn chế, không đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu hợp tác kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thứ sáu, chất lượng nguồn nhân lực của DNNVV còn thấp nên khả năng ứng dụng thông tin và tính sáng tạo của người lao động trong các DNNVV nói chung và ngành CNPT nói riêng còn hạn chế.

Thứ bảy, Nhà nước chưa có chính sách hỗ trợ phát triển liên kết giữa các DN lắp ráp và các DN CNPT, DN FDI với các DN trong nước, giữa DN lớn với DN nhỏ.
Thứ tám, Nguyên nhân do các DNNVV gặp khó khăn về vốn và kỹ thuật.

3.3.3. Những vấn đề đặt ra

Nhìn chung, số lượng DNNVV trong phát triển CNPT còn nhỏ lẻ, công nghệ chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của ngành. Các DNNVV thiếu sự hỗ trợ về nguồn vốn, nguyên liệu, chính quyền, v.v… để đầu tư đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm.
CHƯƠNG 4.
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ
4.1. BỐI CẢNH  TÁC ĐỘNG ĐẾN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
4.1.1. Bối cảnh quốc tế
4.1.1.1. Xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế

4.1.1.2. Xu thế phát triển khoa học công nghệ của thế giới

4.1.1.3. Nhu cầu thị trường của các công ty đa quốc gia

4.1.1.4. Sự gia tăng các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài

4.1.2. Bối cảnh trong nước
4.1.2.1. Sự ổn định chính trị và kinh tế, xã hội

4.1.2.2. Thể chế kinh tế thị truờng định huớng xã hội chủ nghĩa

4.1.2.3. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo huớng tích cực

4.1.2.4. Quan hệ hợp tác quốc tế được mở rộng

4.1.3. Cơ hội và thách thức trong bối cảnh mới

4.1.3.1. Cơ hội

Thứ nhất, tái cấu trúc toàn bộ nền kinh tế:

Thứ hai, cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn:

Thứ ba, phân công lao động quốc tế sâu sắc:
Thứ tư, khoa học – công nghệ phát triển mạnh:

Thứ sáu,  marketing quốc tế có nhiều thuận lợi để quảng bá và ứng dụng trên nhiều bình diện như Marketing xuất khẩu hàng hoá, Marketing dịch vụ, Marketing đầu tư…
4.1.3.2. Thách thức

Thứ nhất, thách thức về cạnh tranh:

Thứ hai, thách thức về thị trường gay gắt hơn:

Thứ ba, thách thức về công nghệ trong việc nghiên cứu, phát minh và ứng dụng trên toàn cầu.
Thứ tư, thách thức về nguồn nguyên liệu tự nhiên đang dần cạn kiệt trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt là nguồn năng lượng dầu mỏ.
Thứ năm, thách thức về tài chính nói chung và vốn đầu tư cho phát triển nói riêng. Thứ sáu, thách thức về môi trường tự nhiên do đang bị huỷ hoại nghiêm trọng hiện nay trên quy mô toàn cầu.
Thứ bảy, thách thức về chất lượng nguồn nhân lực thấp; trình độ, năng lực quản lý nhà nước, quản trị DN hạn chế. Hệ thống giáo dục, đào tạo yếu và chậm đổi mới chưa theo kịp với nhu cầu phát triển.
Thứ tám, thách thức về sửa đổi luật: để thực thi cam kết trong Hiệp định TPP, Việt Nam có thể sẽ phải điều chỉnh, sửa đổi nhiều quy định pháp luật về thương mại, đầu tư, đấu thầu, sở hữu trí tuệ…
Thứ chín, tham gia Hiệp định TPP có thể gây ra một số hệ quả xã hội tiêu cực như tình trạng phá sản và thất nghiệp ở các DN đặc biệt DNNVV có năng lực cạnh tranh yếu.
4.2. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ĐỂ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN 2030
4.2.1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với phát triển công nghiệp phụ trợ cần lựa chọn lĩnh vực phù hợp.
4.2.2.  DNNVV đối với phát triển CNPT phải hướng vào xuất khẩu, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu
4.2.3. Doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với phát triển công nghiệp phụ trợ phù hợp với xu hướng quốc tế và thực tiễn của Việt Nam
4.2.4. DNNVV đối với phát triển CNPT theo hướng phát triển bền vững
4.2.5. Doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với phát triển công nghiệp phụ trợ phải dựa trên nguyên tắc của thị trường có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước.
4.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA PHỤC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ  Ở VIỆT NAM HIỆN NAY                                                                                                                                                                        
4.3.1. Nhóm giải pháp về môi trường thể chế, pháp luật

Xây dựng chính sách cho các khu vực tập trung của DNNVV trong CNPT: Ban hành khung chính sách với quy định về tiêu chuẩn và ưu đãi cho các Khu CNPT, Khu công nghiệp chuyên sâu.

4.3.2. Nhóm giải pháp về quy hoạch, kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong công nghiệp phụ trợ
Tác giả đề xuất: Trên cơ sở Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển các ngành công nghiệp Việt Nam đã được ban hành, Chính phủ cần xây dựng Quy hoạch phát triển các ngành CNPT. Quy hoạch này, phải được xây dựng dựa trên tiềm năng và lợi thế so sánh; có lộ trình, phương án quy hoạch dài hạn trong cả nước; cụ thể theo từng yêu cầu trong từng giai đoạn, cũng như ở mỗi địa phương, mỗi ngành. Việc xây dựng Quy hoạch phát triển các ngành CNPT phải có sự phối hợp liên ngành chặt chẽ; sự đồng thuận giữa các bên liên quan.
4.3.3. Nhóm giải pháp về chính sách hỗ trợ của Nhà nước
Tập trung thực hiện các chính sách ưu đãi, khuyến khích phát triển CNPT theo Quyết định Số: 111/2015/NĐ-CP Về phát triển công nghiệp hỗ trợ.
4.3.4. Nhóm giải pháp tự vươn lên của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ                                                                                                                                                    
Về phía các DNNVV lĩnh vực CNPT  ngoài sự trợ giúp của Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, hệ thống ngân hàng thương mại đòi hỏi bản thân từng DNNVV phải tự vươn lên, biết phát huy lợi thế, thế mạnh của ngành, vùng, miền để đẩy mạnh sản xuất. Trong xu thế hội nhập, toàn cầu hóa, trước sức ép cạnh tranh trong nước đòi hỏi các DNNVV cần hướng tới sự liên kết giữa các DN kinh doanh theo ngành, lĩnh vực để mở rộng thị trường và cạnh tranh với các sản phẩm nhập khẩu cùng loại.
4.3.5. Nhóm giải pháp về nguồn nhân lực đối với phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong công nghiệp phụ trợ. 
Mặc dù hiện nay, Việt Nam có lực lượng lao động đông đảo, nhưng chúng ta chưa khai thác được lực lượng lao động đông đảo của mình, CNPT không phát triển dẫn đến tình trạng khó khăn cho các ngành công nghiệp chính, đặc biệt là các ngành công nghiệp chế tạo trong việc tìm kiếm nguồn cung cấp nguyên vật liệu và linh phụ kiện. Trong thời gian tới, nguồn nhân lực giá rẻ sẽ không còn là một lợi thế cạnh tranh trong việc thu hút FDI của Việt Nam khi các thỏa thuận về miễn giảm thuế nhập khẩu chính thức được thực hiện. Vấn đề lúc này cần phải quan tâm là làm thế nào để sản xuất được các mặt hàng vừa có chất lượng tốt, vừa có giá thành rẻ. Hoạt động của quy luật kinh tế thị trường đã cho thấy: sản phẩm rẻ nhưng chất lượng kém hay sản phẩm tốt nhưng giá thành cao đều sẽ bị thị trường đào thải. Vì thế, điều cốt yếu hiện nay là cần phải đào tạo được nguồn nhân lực có khả năng quản lý, sản xuất ra những sản phẩm có sức cạnh tranh cao.

KẾT LUẬN

Qua đề tài luận án “Doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với phát triển công nghiệp phụ trợ ở Việt Nam”, tác giả rút ra được những kết luận như sau:

DNNVV đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển CNPT và phát triển kinh tế xã hội Việt Nam. Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và đặc biệt là các DNNVV đã đạt được những thành tựu nhất định. Tuy nhiên, DNNVV lĩnh vực CNPT ở Việt Nam vẫn còn kém phát triển, chưa đáp ứng được yêu cầu của quá trình CNH, HĐH đất nước. Số lượng DNNVV trong phát triển CNPT còn nhỏ lẻ, công nghệ chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của ngành. Các DNNVV thiếu sự hỗ trợ về nguồn vốn, nguyên liệu, chính quyền, v.v…

Trong quá trình nghiên cứu, Luận án đã nghiên cứu và hệ thống hóa cơ sở lý luận, thực tiễn về DNNVV, CNPT, phát triển các DNNVV đối với phát triển CNPT ở nước ta hiện nay. Làm rõ nội hàm, đặc điểm của mối quan hệ giữa DNNVV với CNPT nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Vai trò của DNNVV đối với phát triển CNPT cả về nội dung, tiêu chí đánh giá và các yếu tố ảnh hưởng. Luận án đã  nghiên cứu và từng bước làm rõ một số vấn đề lý luận chung  về DNNVV, về CNPT: những quan niệm khác nhau về CNPT, cấu trúc ngành CNPT, một số đặc điểm của CNPT trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Các nhân tố ảnh hưởng, vai trò và sự cần thiết phát triển CNPT trong nâng cao sức cạnh tranh của DN và của nền kinh tế, đặc biệt phân tích làm rõ vai trò của CNPT trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trong phát triển DNNVV đối với CNPT trên các khía cạnh chiến lược phát triển CNPT, thu hút đầu tư nước ngoài cho CNPT... từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam về phát triển CNPT, gợi ý cho quá trình hoạch định cơ chế, chính sách phát triển CNPT ở Việt Nam.
Nghiên cứu tổng quan thực trạng ngành CNPT trong quá trình phát triển của một số ngành công nghiệp điển hình như: ô tô, điện, dệt may...chỉ rõ ưu điểm, thành tựu, hạn chế và những nguyên nhân trong phát triển CNPT của các ngành, qua đó đi đến khẳng định sự hạn chế, yếu kém của CNPT không chỉ làm giảm sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp nói riêng, nền kinh tế quốc dân nói chung, mà còn tác động làm thâm hụt cán cân thương mại của Việt Nam trong hội nhập quốc tế, ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã hội của Việt Nam trong các giai đoạn tiếp theo. Công trình đã đề cập đến phát triển CNPT ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn trong phát triển CNPT ở Việt Nam, từ đó đưa ra những gợi ý, giải pháp định hướng phát triển ngành CNPT trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và chỉ ra những định hướng phát triển CNPT cho một số ngành công nghiệp ở Việt Nam hiện nay. Trong đó nhấn mạnh việc phát triển các KCN, CCN, KCX, DNNVV và vấn đề liên kết DN trong phát triển CNPT là những yếu tố quan trọng thúc đẩy CNPT phát triển trong thời gian tới.

Luận án cũng đã đề cập đến bản chất của CNPT, chỉ ra được nguyên nhân yếu kém của hệ thống DNNVV, phân tích thấu đáo các yếu tố tác động đến phát triển CNPT, từ đó chưa chỉ ra các căn cứ để xác định cách thức phát triển CNPT cho quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Ở quy mô ngành, nghiên cứu phân tích CNPT trong nội vi ngành công nghiệp hạ nguồn như điện tử, dệt may, ô tô, đặt trong tổng thể với hệ thống các DN. Công trình nghiên cứu đã chỉ ra được vai trò của DNNVV đối với phát triển CNPT hiện nay.
Trên cơ sở những phân tích và đánh giá nêu trên, luận án đã đề xuất một số quan điểm, các giải pháp cũng như khuyến nghị nhằm phát triển DNNVV đối với phát triển CNPT. Các giải pháp cho DNNVV là:
Về quan điểm, luận án đã đề xuất:
Thứ nhất, Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với phát triển công nghiệp phụ trợ trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ cần lựa chọn lĩnh vực phù hợp.

Thứ hai, Phát triển DNNVV lĩnh vực CNPT phải hướng vào xuất khẩu, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.
Thứ ba, Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với phát triển công nghiệp phụ trợ. phải theo thông lệ quốc tế, đồng thời phù hợp với thực tiễn của Việt Nam.

Thứ tư, Phát triển DNNVV lĩnh vực CNPT  phải gắn liền với phát triển bền vững.

Thứ năm, Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa lĩnh vực công nghiệp phụ trợ phải dựa trên nguyên tắc của thị trường đồng thời phải có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước.
Về giải pháp, luận án đã đề xuất các giải phám nhằm thúc đẩy DNNVV trong lĩnh vực CNPT phát triển gồm:

Thứ nhất, Nhóm giải pháp liên quan đến chính sách, thủ tục hành chính, thể chế, khuôn khổ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phát triển công nghiệp phụ trợ đối với công nghiệp phụ trợ. Xây dựng chính sách cho các khu vực tập trung của DNNVV trong CNPT: Ban hành khung chính sách với quy định về tiêu chuẩn và ưu đãi cho các Khu CNPT; Khu công nghiệp chuyên sâu; Bổ sung và hoàn thiện thể chế; Thể chế hoá các ngành CNPT; Xây dựng hệ thống chất lượng liên quan đến linh phụ kiện.
Thứ hai, Nhóm giải pháp liên quan đến ưu đãi khuyến khích DNNVV trong lĩnh vực CNPT: Giải pháp về tài chính, chính sách ưu đãi về thuế, chính sách tín dụng, v.v…
Thứ ba, Nhóm giải pháp phụ trợ thông qua các chương trình dự án trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với lĩnh vực công nghiệp phụ trợ: Hỗ trợ tài chính đổi mới công nghệ,  chương trình tăng cường hợp tác công nghệ với nước ngoài, chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV trong lĩnh vực CNPT.

Sau 30 năm thực hiện công cuộc “Đổi mới”, nền kinh tế đạt được tốc độ tăng trưởng ổn định. Tuy vậy, với sự phát triển của các DN nói chung và DNNVV nói riêng vẫn chậm, nền kinh tế đang gặp phải những vướng mắc không thể giải quyết trong ngắn hạn, điều đó dẫn tới lĩnh vực CNPT yếu kém. Để phát triển DNNVV cần có sự quyết tâm không chỉ từ phía Chính phủ mà đòi hỏi các DN cũng phải chủ động tham gia một cách tích cực. Vì vậy, cần thiết phải thực hiện đồng bộ nhiều nhóm giải pháp.

Đối với nền kinh tế hiện nay ở nước ta, việc hoạch định chiến lược và chính sách công nghiệp cũng như mối quan hệ giữa các ngành sản xuất công nghiệp với các ngành công nghiệp hỗ trợ đóng vai trò quan trọng. Cùng với đó, việc phát triển hợp lý và có hiệu quả công nghiệp hỗ trợ sẽ đóng vai trò quan trọng vào sự phát triển công nghiệp nói riêng và kinh tế của đất nước nói chung. Thúc đẩy CNPT là điều kiện cần thiết cũng như bước đi quan trọng trong định hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt, khi hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Việt Nam cần nâng cao năng lực DN trong nước để tồn tại và cạnh tranh hiệu quả với hàng hóa nhập khẩu và các đối thủ cạnh tranh toàn cầu. Đến giai đoạn hiện nay, việc mở rộng về số lượng đã đạt được nhờ tự do hóa kinh tế, chính sách mở cửa và luồng vốn lớn từ nước ngoài chảy vào. Tuy nhiên, trong những năm tới, việc thực hiện nghĩa vụ của các nước thành viên WTO và hoàn thiện quá trình tự do hóa AFTA vào năm 2018, gia nhập TPP sẽ gây ra áp lực lớn đối với các DN trong nước. Nếu năng lực công nghệ và năng lực quản lý của các DN trong nước vẫn yếu như hiện nay thì phần lớn các ngành công nghiệp Việt Nam sẽ bị đình trệ hoặc thậm chí biến mất do áp lực cạnh tranh khốc liệt; Việt Nam sẽ chỉ đứng ở vị trí một nước sản xuất hàng hóa giá trị thấp, chịu sự chi phối của DN nước ngoài.
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